
BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔNG CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG ■ Độc lập - Tụ do - Hạnh phúc

Số: 8 2 2 /QĐ-TCQLTT Hà Nội, ngàyty tháng £ năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
về việc phê duyệt Danh mục, Dự toán, Ke hoạch lụa chọn nhà thầu mua sắm 
hàng hóa, dịch vụ năm 2023 của Cục Quản lý thị trưòng thành phố Đà Nang

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG cục QUẢN LÝ THỊ TRƯÒNG

Căn cứ Luật Đẩu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định sổ 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của 
Chính phủ Quy định chi tiết thỉ hành một so điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn 
nhà thầu;

Căn cứ Nghị định so 96/2017/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Bộ 
Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 34/2018/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Thủ 
tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức 
của Tống cục Quản lý thị trường trực thuộc Bộ Công Thương;

Căn cứ Thông tự sổ 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 và Thông 
tư 68/2022/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2022 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ 
sung một sổ điểu của Thông tư 58/2016/TT-BTC quy định chỉ tiết việc sử dụng 
vân Nhà nước đế mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan 
Nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dãn, đơn vị sự nghiệp công lập, 
tô chức chính trị, tố chức chính trị - xã hội, tố chức chính trị xã hội - nghề 
nghiệp, tố chức xã hội, tố chức xã hội - nghề nghiệp;

Căn cứ Thông tư sổ 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 
của Bộ Ke hoạch và Đầu tư quy định chỉ tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định sổ 2000/QĐ-BCT ngày 04 tháng 7 năm 2019 của Bộ 
trưởng Bộ Công Thương về việc phân cấp quản lý tài chính, tài sản công tại 
Tông cục Quản lý thị trường;

Căn cứ Quyết định số 3894/QĐ-TCQLTT ngày 20 tháng 11 năm 2019 của 
Tông cục Quản lý thị trường về ban hành Quy chế quản lý tài chính, tài sản 
công của Tổng cục Quản lỷ thị trường;
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Căn cứ Quyết định sổ 2838/QĐ-TCQLTT ngày 30 tháng 12 năm 2022 của 
Tông cục Quản lý thị trường về việc giao dự toán chỉ ngân sách nhà nước năm 
2023;

Căn cứ Căn cứ Tờ trình sổ 270/TTr-QLTTĐNa ngày 10 tháng 4 năm 2023 
của Cục Quản lý thị trường thành phổ Đà Nang về việc xỉn phê duyệt Danh mục và 
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm hàng hóa, dịch vụ năm 2023;

Căn cứ Báo cáo thẩm định sổ 125a/BC-THKHTC ngày 05 tháng 6 năm 
2023 của Vụ Tổng hợp - Ke hoạch - Tài chính về việc xỉn phê duyệt Danh mục, 
Dự toán và Ke hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm hàng hóa, dịch vụ năm 2023 
của Cục Quản lý thị trường thành phổ Đà Nang;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổng họp - Ke hoạch - Tài chính.

QUYÉT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Danh mục, Dự toán và Ke hoạch lựa chọn nhà thầu 
mua sắm hàng hóa dịch vụ năm 2023 của Cục Quản lý thị trường thành phố Đà 
Nằng, chi tiết tại phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nang chịu trách nhiệm 
trong việc thực hiện quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết 
bị; quản lý, sử dụng tài sản và các tài liệu cung cấp theo quy định; tố chức lựa 
chọn nhà thầu theo kế hoạch được phê duyệt, đảm bảo tuân thủ quy định của 
Luật đấu thầu và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Tổng cục, Vụ trưởng Vụ Tổng họp - Kế hoạch - Tài 
chính, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nằng và Thủ trưởng 
các đon vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nffìnhận:
- Như Điều 3;
- PTCT Chu Thị Thu Hương;
- Lưu: VT, THK.HTC.
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BỘ CÔNG THƯƠNG
TÔNG CỤC QUẤN LÝ THỊ TRƯÒNG

Phụ lục 1
DANH MỤC, Dự TOÁN MƯA SẮM HÀNG HÓA, DỊCH vụ NĂM 2023 

CỦA CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG THÀNH PHÓ ĐÀ NẢNG
(Kèm theo Quyết định sổ 82 2 /QĐ-TCQLTT ngày^tỊ- thảng Qy năm 2023 

của Tống cục Quản lý thị trường)
Đơn vị tỉnh: Đồng

stt
Danh mục tài sản, 

trang thiết bị, hàng 
hóa, dịch vụ

Đơn vị 
tính Số lượng

Đon giá 
(đồng) 

(Đã gồm
Vat)

Thành tiền 
(đồng)

1

In bìa hồ SO’ vụ việc lun 
trữ hồ sơ kiểm tra, xử 
phạt vi phạm hành 
chính

47.850.000

In bìa hồ sơ vụ việc lưu 
trữ hồ sơ kiểm tra,. xử 
lý hành chính Bìa 5.500 8.700 47.850.000

2

In ấn tò’ roi, bản cam 
kết phục vụ công tác 
tuyên truyền năm 
2023, gồm các nội 
dung tuyên truyền

85.060.000

- In tờ rơi: kích thước: 
A4, in màu, giấy C300, 
không cán màn, xén 
thành phấm

Tờ 8.920 5.000 44.600.000

- In bản cam kết: kích 
thước: A4, in decal đế 
vàng, in màu, cản màn, 
xén thành phẩm

Bản 5.780 7.000 40.460.000

3

Sửa chữa, thay thế phụ 
tùng xe ô tô chuyên 
dùng phục vụ kiểm tra, 
kiểm soát thị trường, 
xử lý vi phạm hành 
chính

34.078.000
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Nhớt máy lít 6.0 148.500 891.000

Lọc nhớt cái 1.0 187.000 187.000

Dung dịch làm mát lít 8.0 104.500 836.000

Bugi cái 4.0 198.000 792.000

Dung dịch vệ sinh hệ 
thống phun nhiên liệu Chai 3.0 407.000 1.221.000

Dung dịch vệ sinh hệ 
thống cố hút, họng ga chai 2.0 407.000 814.000

Dây curoa dây 3.0 385.000 1.155.000

Giàn lạnh cái 1.0 1.430.000 1.430.000

Lọc gas cái 1.0 165.000 165.000

Gas Lần 1.0 1.155.000 1.155.000

Lốp cái 4.0 2.750.000 11.000.000

Máy nén khí gas cái 1.0 3.850.000 3.850.000

Thước lái cái 1.0 7.150.000 7.150.000

Dầu lái Chai 2.0 308.000 616.000

Dầu phanh chai 2.0 308.000 616.000

Xử lý xước, đánh 
bóng xe 01 1.650.000 1.650.000

Nhân công thay thế 01 550.000 550.000

4

Chi phí tiêu hủy phục 
vụ kiểm tra, kiểm 
soát thị trường, xử lý 
vi phạm hành chính

29.300.000

Chi phí tiêu hủy phục 
vụ kiêm tra, kiêm soát 
thị trường, xử lý vi 
phạm hành chính

gói 01 29.300.000 29.300.000
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5

Thiết kế, thi công 
gian hàng trưng bày 
hàng thật hàng giả tại 
Hội cliọ triển lãm 
năm 2023

49.000.000

Chất liệu: Khung sườn 
sắt, nền in trên bạt 
Hiflex, logo làm Alu, 
trụ lắp đèn tuýp bên 
trong, cờ phướn, cờ tổ 
quốc.
Kích thước: 3m X 3m

gian 02 24.500.000 49.000.000

6

Chi phí vận chuyển 
và bốc xếp phục vụ 
Hội chợ’ triển lãm 
năm 2023

gói 01 7.000.000 7.000.000

7

Chi phí mua thùng 
cacton phục vụ Hội 
chọ’ triển lãm năm 
2023

gói 01 2.500.000 2.500.000

8

Chi phí làm bảng 
mêca nhận biết hàng 
thật - hàng giả phục 
vụ Hội chọ’ triển lãm 
năm 2023

gói 01
6.930.000

6.930.000

9

Chi phí thuê tủ đựng 
hàng thật - hàng giả 
phục vụ Hội chọ’ triển 
lãm năm 2023

gói 01 13.500.000 13.500.000

10

Chi phí mua các thiết 
bị điện, bóng đèn, ổ 
cắm phục vụ Hội chợ 
triển lãm năm 2023

gói 01 10.000.000 10.000.000

Tổng cộng 285.218.000

__ A ____ X

(Băng chữ: Hai trăm tám mươi lăm triệu hai trăm mười tám nghìn đông)./.
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BỘ CÔNG THƯƠNG
TÔNG CỤC QUẢN LÝ THỊ TRUÔNG

Phụ lục 2
KẾ HOẠCH LựA CHỌN NHÀ THAU MUA SẮM HÀNG HÓA, DỊCH vụ 

NĂM 2023 CỦA cục QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
(Kèm theo Quyết định sổ 8 2 2 /QĐ-TCQLTT ngàytháng £ năm 2023 

của Tống cục Quản lý thị trường)

STT Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn 
vốn

Hình 
thức 
lựa 

chọn 
nhà 
thầu

Phưoug 
thức lựa 

chọn 
nhà thầu

Thòi 
gian 
bắt 
đầu 
tổ 

chức 
lựa 

chọn 
nhà 
thầu

Loại 
hợp 
đồng

Thòi 
gian 
thực 
hiện 
họp 
đồng

1

Gói thầu số 1: 
In bìa lưu hồ sơ 
vụ việc kiểm tra 
phục vụ công tác 
xử lý vi phạm 
hành chính.

47.850.000

Kinh 
phí 
thực 
hiện 

không 
tự chủ 
năm 
2023

Chỉ 
định 
thầu 
theo 
quy 
trình 

rút gọn

Quý
IV 

năm 
2023

Trọn 
gói

15 
ngày

2

Gói thầu số 2: 
Sửa chữa, thay 
thế phụ tùng xe ô 
tô chuyên dùng 
BKS 43A-
002.84 phục vụ 
công tác kiểm 
tra, kiểm soát thị 
trường, xử lý vi 
phạm hành
chính.

34.078.000

Kinh 
phí 
thực 
hiện 

không 
tự chủ 
năm 
2023

Chỉ 
định • 
thầu 
theo 
quy 
trình 

rút gọn

Quý
IV 

năm 
2023

Trọn 
gói

15 
ngày

3

Gói thầu số 3: In 
ấn tờ rơi, bản 
cam kết phục vụ 
công tác tuyên 
truyền pháp luật 
về xử lý vi phạm 
hành chính

85.060.000

Kinh 
phí 
thực 
hiện 

không 
tự chủ 
năm 
2023

Chỉ 
định 
thầu 
theo 
quy 
trình 

rút gọn

Quý 
IV 

năm 
2023

Trọn 
gói

60 
ngày
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(Bằng chữ: Hai trăm bốn mươi lăm triệu hai trăm tám mươi tám nghìn đồng)

4

Gói thầu số 4: 
Thiết kế, thi 
công gian hàng 
trưng bày hàng 
thật hàng giả tại 
Hội chợ triển 
lãm năm 2023

49.000.000

Kinh 
phí 
thực 
hiện 

không 
tự chủ 
năm 
2023

Chỉ 
định 
thầu 
theo 
quy 
trình 

rút gọn

Quý II 
năm 
2023

Trọn 
gói

15 
ngày

5

Gói thầu số 5: 
Chi phí dịch vụ 
tiêu hủy tài sản 
là tang vật vi 
phạm hành chính 
bị tịch thu phục 
vụ công tác xử lý 
VPHC

29.300.000

Kinh 
phí 
thực 
hiện 

không 
tự chủ 
năm 
2023

Chỉ 
định 
thầu 
theo 
quy 
trình 

rút gọn

Quý 
IV 

năm 
2023

Trọn 
gói

15 
ngày

Tổng tiền 245.288.000


